
STT       Tên môn học, mô đun

1 6Q0001 MH Giáo dục Chính trị

2 6Q0002 MH Pháp luật

3 6Q0003 MH Giáo dục thể chất

4 6Q0004 MH Giáo dục Quốc phòng và An ninh

5 6Q0005 MH Tin học

6 6Q0006 MH Tiếng Anh

7 6Q1807 MĐ An toàn lao động

8 6Q1808 MĐ Kỹ năng mềm

9 5Q2009 MH Giới thiệu thẩm mỹ

10 5Q2010 MH Kiểm soát y tế trong ngành làm đẹp

11 5Q2011 MD Thiết lập và quản trị cơ sở làm đẹp

12

13 5Q2014 MH Giải phẫu sinh lý

NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã

5Q2012 MH Đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc sắc đẹp



14 5Q2015 MD Chăm sóc da cơ bản

15 5Q2016 MĐ Vẽ móng nghệ thuật cơ bản

16 5Q2017 MĐ Trang điểm cơ bản

17 5Q2018 MD Chăm sóc da toàn thân

18 5Q2019 MH Thiết bị chăm sóc da

19 5Q2020 MD Nối mi thẩm mỹ

20 5Q2021 MĐ Gội đầu dưỡng sinh

21 5Q2022 MĐ Trải nghiệm và thực tập doanh nghiệp



22 5Q2023 MĐ Ứng dụng mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp

23 5Q2024 MĐ Xoa bóp bấm huyệt

24 6Q2024 MH Sức khỏe sắc đẹp

25 6Q2025 MH Chăm sóc và tạo mẫu tóc cơ bản

26 6Q2026 MD Chăm sóc da nâng cao

27 6Q2027 MĐ Vẽ móng nghệ thuật nâng cao

28 6Q2028 MD Trang điểm nâng cao

29 6Q2029 MD Phun thêu thẩm mỹ

30 6Q2030 MĐ Thực tập tốt nghiệp

31 6Q2031 MĐ Sấy tạo kiểu tóc



32 6Q2032 MĐ Xoa bóp bấm huyệt

33 6Q2033 MD Tiếng anh chuyên ngành



Thời gian đào tạo (giờ) Tên giáo trình

75

30

60

75

75

120

30

30

45 Giới thiệu thẩm mỹ

30 Kiểm soát y tế trong ngành làm đẹp

45 Thiết lập và quản trị cơ sở làm đẹp

30 Giải phẫu sinh lý

NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

30
Đạo đức nghề nghiệp trong chăm 

sóc sắc đẹp



90 Chăm sóc da cơ bản

90 Vẽ móng nghệ thuật cơ bản

90 Trang điểm cơ bản

90 Chăm sóc da toàn thân

30 Thiết bị chăm sóc da

75 Nối mi thẩm mỹ

75 Gội đầu dưỡng sinh

360



45
Ứng dụng mỹ phẩm trong chăm sóc 

sắc đẹp

45 Xoa bóp bấm huyệt

30 Sức khỏe sắc đẹp

45 Chăm sóc và tạo mẫu tóc cơ bản

75 Chăm sóc da nâng cao

75 Vẽ móng nghệ thuật nâng cao

75 Trang điểm nâng cao

60 Phun thêu thẩm mỹ

360

30 Sấy tạo kiểu tóc



30 Xoa bóp bấm huyệt

30 Tiếng anh chuyên ngành
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bản, chủ biên PGS.TS. Huỳnh Văn Bá, nhà xuất bản Y học, năm 2025;
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PGS.TS Trần Thị Thu Hương, Bùi Hồng Quý, Đặng Thị Kim Hoa, Vũ Thị Hằng Nga, Quản lý 

chất lượng sản phẩm, NXB Học viện Nông nghiệp, 2024.

NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN



]. Giáo trình “Chăm sóc da cơ bản”, Chủ biên: Nguyễn Thị Lan, Cao đẳng nghề Công

nghiệp Hà Nội, năm 2023;[2]. “Chăm sóc da thẩm mỹ”, PGS.TS.BS Huỳnh Văn Bá,

NXB Y học, năm 2020;[3]. Sách “Da liễu học ứng dụng trong thẩm mỹ”, TS.BS

Nguyễn Tất Thắng, nhà xuất bản Y học, năm 2022;[4]. Giáo trình “Kỹ thuật chăm sóc
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chăm sóc sắc đẹp.

[1]. Sách Trang điểm tự nhiên, Dương Thanh Trà dịch, NXB Lao động, năm 2023.[2].
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Minh Thùy (biên soạn), Giáo trình Nối mi, 2021.
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Giáo dục Việt Nam, năm 2023;[2]. Sách “Massage đầu và chăm sóc tóc chuyên

nghiệp”, tác giả Trần Văn Hòa, nhà xuất bản Y học, năm 2021;[3]. Giáo trình “Kỹ
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năm 2022;
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giáo dục.[2]. Vũ Cao Đàm (2020), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

(Tái bản), nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.[3]. Các tài liệu ngành và chuyên ngành,
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[1] TS.BS Vũ Trọng Tuân (2024), Phương pháp điều trị không dùng thuốc nâng cao,

Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.[2] Đông A (2025), Kỹ thuật
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